
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGHCM

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐT KV DM1 DM2 DM3

TỔNG ĐIỂM 1

(dm1+dm2+dm3)

TỔNG ĐIỂM 2

(dm1*2+dm2+dm3) SBD Ghi chú

1 12520059 Nguyễn Lê Thành Đạt 11/5/1994 2 7.5 6.5 5.5 19.5 27 QSC.A.00344

2 12520060 Nguyễn Thành Đạt 1/21/1994 2NT 7.25 5.75 5.5 18.5 25.75 QSC.A.00323

3 12520071 Trương Thành Diện 10/26/1994 1 7.5 6 3.5 17 24.5 QSC.A.02012

4 12520089 Nguyễn Phi Dũng 5/22/1994 1 7 6.75 7 20.75 27.75 QSC.A.02020

5 12520113 Quách Đại Phan Duy 11/30/1994 2 8 6.75 5.75 20.5 28.5 QSC.A.00248

6 12520123 Phan Duy Hải 2/7/1994 2 7.5 6.25 5.75 19.5 27 QSC.A.00442

7 12520146 Trương Nguyễn Thái Hòa 11/10/1994 3 7.75 7 7.25 22 29.75 QSC.A.00573

8 12520178 Trần Phú Huy 3/20/1994 06 1 6.75 4.75 5.5 17 23.75 QSC.A.00600

9 12520189 Trần Trí Khang 4/29/1994 2NT 6.5 5 6.25 17.75 24.25 QSC.A.00696 cộng 0.5

10 12520202 Đỗ Đăng Khoa 4/3/1994 1 6.5 6.5 6.5 19.5 26 QSC.A.01933

11 12520237 Đoàn Vũ Long 3/5/1994 3 6.5 7 5.5 19 25.5 QSC.A.00828 cộng 0.5

12 12520238 Lê Xích Long 4/21/1994 3 7.25 6.75 5.5 19.5 26.75 QSC.A.00841

13 12520275 Nguyễn Hoài Nam 10/12/1994 1 7.5 6.25 6 19.75 27.25 QSC.A.00945

14 12520291 Nguyễn Bá Nguyên 5/29/1994 2 7.5 7.5 7 22 29.5 QSC.A.01016

15 12520293 Nguyễn Thành Nguyên 2/15/1994 3 7.75 5.5 5.5 18.75 26.5 QSC.A.01023

16 12520320 Võ Hoàng Phúc 4/7/1994 2 7.25 5.75 6 19 26.25 QSC.A.01147

17 12520352 Phạm Minh Sang 12/13/1994 1 6.75 5.75 5 17.5 24.25 QSC.A.01253

18 12520369 Lê Minh Tâm 10/24/1994 2 7.25 5.75 7 20 27.25 QSC.A.02158

19 12520446 Nhan Đạo Toàn 7/24/1994 2NT 8.5 5.5 4.5 18.5 27 QSC.A.02201

20 12520461 Nhan Đặng Hải Triều 02/05/0994 3 8 6.75 5.75 20.5 28.5 QSC.A.01611

21 12520523 Nguyễn Duy Ý 12/10/1994 2NT 7.5 7.25 7.5 22.25 29.75 QSC.A.02245

22 12520527 Dương Quốc Tín 8/9/1994 0 0 tuyển thẳng

23 12520770 Đỗ Đặng Tùng 9/10/1994 3 8.25 5.5 4.25 18 26.25 KSA.011326

24 12520863 Lê Hồng Mỹ Kim 11/6/1994 1 6.25 6 8.28 20.53 26.78 NTSA.00294
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